Trường: THCS Phú Hòa
ĐÁP ÁN ÔN TẬP – MÔN LỊCH SỬ 8
Chuyên đề 2: PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX (TỪ SAU 1885)   
1/ Triều Nguyễn phân hoá: phe chủ chiến và phe chủ hòa
2/ Tôn Thất Thuyết sinh ngày 12/5/1835 tại thôn Phú Môn, xã Xuân Long (Huế). Ông xuất thân trong gia đình Hoàng tộc. Từng giữ chức Phụ chính đại thần, Thượng thư bộ Binh...Là một người yêu nước, khẳng khái, ông cùng Vua Hàm Nghi đề xướng phong trào Cần Vương cứu nước...Ông mất năm 1913 tại Trung Quốc.
  * Xây dựng lực lượng, tích lương thảo, khí giới; Thủ tiêu phần tử thân Pháp; Đưa Hàm Nghi lên ngôi.; Chuẩn bị phản công Pháp.
3/ Pháp lo sợ, tấn công, tiêu diệt phái chủ chiến.
4/ Tôn Thất Thuyết phải đưa xa giá vua Hàm Nghi ra Tân Sở ( Quảng Trị) 
5/ Ban chiếu Cần vương
6/ Cần vương: Vua cần người ủng hộ, giúp vua đánh giặc cứu nước. 
 * Nội dung cơ bản cuả “ Chiếu Cần vương”: Giúp vua đánh giặc Pháp xâm lược
 - Mục đích: Thổi bùng phong trào đấu tranh trên cả nước. 
 - Đối tượng: Các văn thân, sĩ phu và nhân dân bị TD xâm lược, 
 -Tác dụng: Giành độc lập dân tộc. 
7/ - Nhân dân  ngưỡng một vị vua  trẻ tuổi, có tinh thần yêu nước, dám từ bỏ vinh hoa, chịu gian khổ  để đánh giặc, mong muốn giành lại độc lập cho dân tộc trong khi đa số quan lại triều đình Huế nhu nhược đầu hàng cam tâm làm tay sai cho giặc. 
 - Chiếu Cần vương phù hợp với nguyện vọng và truyền thống yêu nước của nhân dân. Do đó đã thúc đẩy, cổ vũ nhân dân tham gia kháng chiến. 
8/ Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần vương:
- Thất bại của cuộc phản công ở Huế dẫn đến vua Hàm Nghi ra chiếu Cần vương
- Thời cơ: Trước  đây khi giặc pháp xâm lược triều đình nhà Nguyễn chưa một lần hiệu triệu nhân dân đứng lên cứu nước, vì vậy khi vua H. Nghi ra chiếu “ Cần vương ” kêu  gọi nhân dân cả nước hãy giúp vua đánh pháp lúc này  nhân dân ta có lòng yêu nước sâu sắc, ý chí đấu tranh chống ngoại xâm thì nhân dân đã nhanh chóng hưởng ứng ngay. 
9/ Bảng niên biểu về diễn biến của phong trào Cần Vương: 
	GIAI ĐOẠN
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐIỂM
	KẾT QUẢ

	Giai đoạn 1
	1885-1888

	Phong trào lan khắp cả nước, sôi động nhất là Bắc kì  và Trung kì.
	Nhiều cuộc phản công lớn gây cho Pháp nhiều thiệt hại.

	Giai đoạn 2
	1888- 1896

	Quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn.

	Nhiều cuộc phản công lớn chống Pháp → thất bại



*  Nhận xét về quy mô và  phạm vi giai đoạn thứ 1 của phong trào Cần  vương:
- Qui mô: Phát triển rộng khắp, gồm nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ. 
- Phạm vi: Chủ yếu ở Trung Kì, Bắc Kì. 
* Phong trào Cần vương không nổ ra ở Nam kì: 
- Nam kì là xứ trực trị của Pháp- thuộc địa của Pháp.
- Sau năm 1884 thì chỉ còn Bắc Kỳ và Trung Kỳ là nhà Nguyễn ít nhiều còn ảnh hưởng, Nam kỳ đã thuộc Pháp và ít có mối liên hệ với nhà Nguyễn. 
- Phong trào Cần Vương diễn ra trên nhiều địa điểm Pháp quản lí chặt chẽ. 
10/ phong trào vũ trang chống Pháp giai đoạn này đều thất bại vì: Thiếu bộ phận lãnh đạo có đầy đủ năng lực, khủng hoảng về đường lối, ngọn cờ Cần vương đã lạc hậu không đủ sức thuyết phục nhân dân, phong trào thiếu liên hệ chặt chẽ...
11/ Lãnh đạo: Phan Đình Phùng, Cao Thắng
- Địa bàn hoạt động: 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
- Căn cứ chính: Ngàn Trươi - Hương Khê ( Hà Tĩnh)
12/ Bảng niên biểu về diễn biến của khởi nghĩa Hương Khê
	GIAI ĐOẠN
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐIỂM
	KẾT QUẢ

	Giai đoạn 1
	1885 - 1888
	Bắc kì
	Bị Pháp đàn áp

	Giai đoạn 2
	1889-1895

	Bắc kì và Trung kì
	Gây cho quân Pháp nhiều tổn thất, đẩy lùi nhiều cuộc hành quân càn quét của địch → thất bại


* Bài tập điền khuyết: 
 (1) chống Pháp
 (2) Tôn Thất Thuyết
 (3) Chủ chiến
 (4) Hàm Nghi ; chiếu Cần Vương
 (5) Bắc kì và Trung kì
 (6) Hàm Nghi














NỘI DUNG BÀI HỌC
Chuyên đề 2: PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX (TỪ SAU 1885)   
1. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”
   - Sau hiệp ước 1884 triều Nguyễn phân hóa, phe chủ chiến chống pháp để giành lại chính quyền, Pháp lo sợ tìm cách và tiêu diệt phe chủ chiến 
-  Năm 1885 cuộc phản công ở Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra “chiếu Cần vương” kêu gọi nhân dân vì vua cứu nước.
- Diễn biến: Phong trào Cần vương
	GIAI ĐOẠN
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐIỂM
	KẾT QUẢ

	Giai đoạn 1
	1885-1888

	Phong trào lan khắp cả nước, sôi động nhất là Bắc kì  và Trung kì.
	Nhiều cuộc phản công lớn gây cho Pháp nhiều thiệt hại.

	Giai đoạn 2
	1888- 1896

	Quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn ở Bắc kì  và Trung kì.

	Nhiều cuộc phản công lớn chống Pháp Hàm Nghi bị bắt- đi đày → thất bại


2. KHỞI NGHĨA HƯƠNG KHÊ 1885 – 1895
- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng, Cao Thắng.
b. Địa bàn hoạt động: 
 - Căn cứ chính: Ngàn Trươi - Hương Khê ( Hà Tĩnh)
 - Địa bàn hoạt động: 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
c. Diễn biến:
	GIAI ĐOẠN
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐIỂM
	KẾT QUẢ

	Giai đoạn 1
	1885 - 1888
	Bắc kì
	Pháp nhiều lần đàn áp

	Giai đoạn 2
	1889-1895

	thời kì chiến đấu của nghĩa quân ở Bắc kì và Trung kì


	Cuộc khởi nghĩa có qui mô lớn, trình độ tổ chức cao, thời gian tồn tại lâu hơn cả đẩy lùi nhiều cuộc hành quân càn quét của địch → thất bại


d. Ý nghĩa: 
  - Nêu cao truyền thống đấu tranh, kiên cường, bất khuất của dân tộc.
  - Gây cho Pháp những tổn thất lớn, làm chậm quá trình xâm lược của thực dân Pháp.   

* Lưu ý: Các em viết nội dung bài học vào tập, sau khi đi học lại GVBM sẽ giảng lại cho học sinh.
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